
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:        /CV-CNPN 

V/v: Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày     tháng    năm 2025 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Khối lượng cung cấp như sau: 

TT 
Tên hàng 

hóa 
ĐVT 

Khối lượng 

mời thầu 
Tiến độ cung cấp 

1 

Xỉ hạt lò cao 

nghiền mịn 

S75 

Tấn 50.000 

- 365 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 

- Lịch giao hàng cụ thể theo đơn 

đặt hàng bên mời thầu 

2. Yêu cầu kỹ thuật. 

Tiêu chuẩn chất lượng Xỉ lò cao nghiền mịn loại S75  Theo TCVN 11586:2016 

cụ thể như sau: 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Yêu cầu 

Kỹ thuật Xỉ lò cao 

nghiền mịn loại 

S75 

Phương pháp 

thử nghiệm 

1 Khối lượng riêng, g/cm3, không nhỏ hơn 2,8 
TCVN 

13605:2023 

2 Bề mặt riêng, cm2/gam, không nhỏ hơn 4.740 
TCVN 

13605:2023 

3 

Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng 

Poóc lăng sau 7 ngày so với mẫu đối chứng, 

không nhỏ hơn (%) 

55 

TCVN 

11586:2016 

Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng 

Poóc lăng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng, 

không nhỏ hơn (%) 

75 

Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng 

Poóc lăng sau 91 ngày so với mẫu đối chứng, 

không nhỏ hơn (%) 

95 

4 Độ ẩm, không lớn hơn (%) 1,0 
TCVN 

8265:2009 

Số và ký hiệu: 1486/TB-CNPN 
Ngày ban hành: 17/03/2025
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5 
Hàm lượng magie oxit MgO, không lớn hơn 

(%) 
10,0 

TCVN 

141:2023 

6 
Hàm lượng anhydric sulfuric (SO3), không lớn 

hơn (%) 
4,0 

TCVN 

141:2023 

7 Hàm lượng mất khi nung, không nhỏ hơn (%) 3,0 
TCVN 

141:2023 

8 
Hàm lượng ion clorua (cl), không nhỏ hơn 

(%) 
0,02 

TCVN 

6882:2016 

9 
Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn I1, không lớn 

hơn  
1,0 

Phụ lục A 

12249:2018 

3. Điều kiện thanh toán: 

- Đối trừ công nợ clinker đối với công nợ đủ 45 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn 

(giá clinker bằng giá thị trường tại thời điểm lấy hàng tại Công ty). Hoặc thanh 

toán 100% giá trị quyết toán cho từng đợt giao hàng bằng chuyển khoản qua Ngân 

hàng trong vòng 120 ngày kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên 

mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo 

giá theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách kỹ 

thuật/Chỉ tiêu kỹ 

thuật/Hãng sx, 

xuất xứ 

Đv 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1  
 

  
  

 

 … 
 

  
  

 

 Tổng cộng   
  

 

 Thuế GTGT   
  

 

 Tổng cộng giá trị sau thuế   
  

 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

Số và ký hiệu: 1486/TB-CNPN 
Ngày ban hành: 17/03/2025
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III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư – Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi 

măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Trịnh Văn Tứ - Phòng Vật tư – Điều độ, email: 

tutv6@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ, Tu02. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 1486/TB-CNPN 
Ngày ban hành: 17/03/2025
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